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I. Lí thuyết
1. Nêu tính chất vật lý, hóa học của oxi, hiđro, nước? Viết phương trình phản ứng minh họa?
2. Ứng dụng, cách điều chế oxi, hidro ? Nước có vai trò quan trọng như thế nào với đời sống và sản xuất ?
[bookmark: _GoBack]3. Định nghĩa oxit, axit, bazơ, muối? Phân loại? Cách gọi tên? Cho ví dụ?
4. Nêu khái niệm những loại phản ứng đã học? Cho PTHH làm ví dụ?
5. Thế nào là dung dịch? Phân biệt dung môi và chất tan, dung dịch bão hòa và dung dịch chưa bão hòa?
II. Một số câu hỏi trắc nghiệm tham khảo:
1. Bài tập định tính
Tính chất hóa học của oxi, hidro, nước :
1. Dãy chất tác dụng với nước ở nhiệt độ thường?
 	A. Ca, Al, K, MgO, BaO, CO		B. Ca, K, BaO, SO3, Na2O, P2O5
	 C.  Ca, Al, K, MgO, BaO, SO3		D. Ca, K, BaO, SO3, Na2O, Fe2O3
2. Dãy chất tác dụng với H2 ở nhiệt độ thích hợp?
	A. MgO, BaO, CuO, Fe2O3		B. MgO, Ca, CuO, Fe2O3
	C. MgO, O2, CuO, Fe2O3 		D. ZnO, O2, CuO, Fe2O3
3. Cho các chất: Fe, Cu, Ca, Ag, K, SO3, Fe2O3, S, CH4. Số chất tác dụng với oxi ở điều kiện thích hợp là?
	A. 6 	B. 7	C. 8		D. 9
4. Cho hỗn hợp các chất rắn A: CuO; FeO; CaO; Al2O3; SiO2; dẫn khí H2 dư đi qua hỗn hợp trên, nung nóng cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn B. B chứa:
A. Cu; Fe; Al2O3; SiO2                         			B. Cu; Fe; CaO; Al2O3; SiO2                         
C. Cu; Fe; Ca; Al; SiO2                        		 	D. Cu; Fe; CaO; Al; SiO2                         
5. X; Y lần lượt là chất nào phù hợp trong dãy chuyển hóa sau: X Sắt    Oxit sắt từ   Y  Natri hiđroxit
A. O2, H2O	B. H2, Na2O		C. Fe2O3, Na2O		D. Fe3O4, H2O
Tính chất vật lý – cách thu khí, ứng dụng của hidro, oxi, nước :
6. H2 và O2 có tính chất vật lý nào giống nhau ?
	A. Thể khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước   
	B. Thể khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí
	C. Thể khí, không màu, không mùi, tan trong nước, nặng hơn không khí
	D. Thể khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí
7. Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là nhờ dựa vào tính chất:
A. Khí oxi nhẹ hơn không khí			B. Khí oxi ít tan trong nước
C. Khí oxi nặng hơn không khí			D. Khí oxi dễ trộn lẫn với không khí
 8: Đâu là ứng dụng của khí hidro:
(1). Nạp vào khinh khí cầu, bóng thám không 	
(2). Làm nhiên liệu tên lửa, hàn cắt kim loại
(3). Cần cho sự hô hấp của đa số sinh vật
(4). Nguyên liệu sản xuất phân bón, HCl, NH3,…
(5). Điều chế kim loại Zn, Cu, Fe…   
A. 1, 2, 3, 4 	B. 1, 2, 3, 4, 5	C. 1, 2, 3	D. 1, 2, 4, 5
9: Đâu là phát biểu đúng về tính chất vật lí của hidro?
A. chất khí nhẹ nhất, không màu	B. chất khí, nặng hơn không khí
C. chất khí, tan nhiều trong nước	D. chất lỏng, tan tốt trong nước
10: Đâu là ứng dụng chính của oxi trong đời sống?
A. duy trì sự sống	B. duy trì sự tiêu hóa	C. duy trì sự vận động	D. duy trì ánh sáng
11: Trong thành phần không khí, khí X chiếm khoảng 78% về thể tích. Khí X là
A. O2	B. N2	C. CO2	D. H2O
12. Có những khí sau đây: (1). Amoniăc NH3    (2). Clo Cl2   (3). Cacbon oxit CO  (4).Hiđro H2    (5). Oxi O2  (6). Hiđro clorua HCl. Khí nào nhẹ hơn không khí:
A. 2,3,5              B. 1,4,3              C.2,3,4                D. 3,4,5
13. Có những khí sau đây: (1). Amoniăc NH3    (2). Clo Cl2   (3). Cacbon oxit CO  (4).Hiđro H2    (5). Oxi O2  (6). Hiđro clorua HCl. Khí nào có thể thu bằng cách đặt đứng bình thu:
A. 1,2,3             B. 1,4,5              C. 2, 6, 5              D.3, 4, 5
14. Có những khí sau đây: (1). Lưu huỳnh đi oxit SO2     (2). Oxi O2    (3). Cacbon đioxit  CO2  (4).Hiđro H2. Khí nào có thể thu bằng phương pháp đẩy nước?
A. 1, 2, 3             B. 1, 4             C. 2              D.2, 4
Phân loại phản ứng:
15. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng phân hủy:
A. 2KClO3  2KCl + O2                      			B. SO3 +H2O  H2SO4
C. Fe2O3 + 6HCl 2FeCl3 +3 H2O      		 	D. Fe3O4 + 4H2  3Fe + 4H2O
16. Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng thế:
A. CuO + H2  Cu + H2O				B. Mg +2HCl  MgCl2 +H2
C. Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 +H2O			D. Zn + CuSO4 ZnSO4 +Cu 
17. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hoá hợp:
A. CuO + H2  Cu + H2O				B. 2FeO + C  2Fe + CO2
C. Fe2O3 + 2Al  2Fe + Al2O3			D. CaO + CO2  CaCO3
Phân loại chất, cách gọi tên hợp chất:
18. Tên gọi Sắt (III) hiđroxit  ứng với CTHH nào sau đây?
           A. Fe(OH)2	B. FeO	C. Fe2O3			D. Fe(OH)3 
19.  Dãy các oxit nào cho dưới đây là oxit bazơ?
A. FeO; Fe2O3; SO2; NO2; Na2O; CaO			B. SO3; N2O5; CuO; BaO; HgO; Ag2O
C. CuO; K2O; Na2O; CaO; HgO; Ag2O			D. CO2; ZnO; Al2O3; P2O5; CO2; MgO
20. Chất có công thức Fe2O3 được gọi tên là?
A. Sắt oxit		B. Sắt(III) oxit		C. Đi sắt oxit		D. Đi sắt tri oxit
21. Cho các CTHH sau: CaCO3; CaO; Ca(OH)2; Ca(H2PO4)2; NaCl; HCl; SO2; H2SO3; H2SO4. Số lượng CTHH của oxit, axit, bazơ, muối lần lượt là?
	       A. 2, 3, 1, 3                      B. 2, 3, 2, 2	C. 1, 3, 2, 3		D. 2, 2, 2, 3
22. Chất có công thức H2S được gọi tên là?
A. Axit Sunfuric	     B. Axit Sunfurơ	C. Axit Sunfu hidric		D. Axit Sunfua
23. Dãy chất nào chỉ bao gồm CTHH của axit:
A. HCl; NaOH      B. CaO; H2SO4      C. H3PO4; HNO3    D. SO2; KOH
24. Tên gọi natri đihidro photphat  ứng với CTHH nào sau đây?
	A. NaH2PO4 		B. NHPO4 		C. Na2H2PO4 		D. N2HPO4
25. Dãy nào gồm những chất thuộc loại oxit axit?
A. Fe2O3; SO2; NO2; Na2O	B. N2O5; Fe2O3; SO2; NO2
C. SO3; N2O5; SO2; CO2	D. NO2; Na2O; SO3; N2O5
26. Dãy chất nào chỉ bao gồm bazơ:
A. Cu(OH)2; NaOH      B. CaO; H2SO4      		C. H3PO4; HNO3    D. SO2; KOH
27. Dãy chất nào chỉ bao gồm muối:
A. Ca(HSO4)2; NaHCO3, KCl      			B. CaCl2; H2SO4; K2SO4      
C. KOH; KH2PO4; AgNO3    				D. SO2; KHS; NaCl
Phân biệt, điều chế, hiện tượng phản ứng:
28. Để phân biệt 4 lọ khí riêng biệt không màu: Oxi, Cacbonic, hiđro, không khí, ta dẫn khí qua:
     A. Que đóm đang cháy	B. Tàn đóm đỏ		C. CuO màu đen đun nóng  	D. Nước vôi trong
29. Để phân biệt 3 gói bột trắng: Canxi oxit, Natri clorua, Điphotpho pentaoxit, ta dùng:
    A. Nước             B. Nước và quỳ tím	C. Quỳ tím		D. Nước và đun nóng
30. Để phân biệt 3 dung dịch không màu: Natri clorua, natri hiđroxit, axit clohidric, ta dùng :
    A. Nước             B. Nước và quỳ tím	C. Quỳ tím		D. Nước và đun nóng
31. Để thu được dung dịch natri hidroxit, ta có thể dùng những cách nào sau đây:
    (1). Hòa tan natri oxit vào nước
    (2) Hòa tan muối ăn natri clorua NaCl vào nước 	
(3). Hòa tan natri hidroxit NaOH rắn vào nước		
(4). Hòa tan kim loại natri vào nước.
A. 1, 2, 3	              B. 1, 2, 4	C. 2, 3, 4		D. 1, 3, 4
32. Để điều chế trực tiếp H2SO4 dùng nguyên liệu nào sau đây:
    A. Nước, SO2             B. Nước, SO3		C. Nước, S		D. O2; SO2
33. Để điều chế trực tiếp H2 ta dùng nguyên liệu nào sau đây?
	A. Cu, HCl                B. Zn; H2SO4 loãng 	C. Cu; H2SO4 loãng      	A. Ag, HCl
34. Trong số những đơn chất sau, bao nhiêu chất có thể là nguyên liệu điều chế H2 trong PTN: Mg; Fe; Cu; Ag; S; P; Al; Zn.
A. 2              B. 3           C. 4           D. 5
35. Chất nào sau đây làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng:
A. H2O              B. HCl                       C. NaOH               D. Cu
36. Dung dịch chất nào sau đây không làm cho quì tím đổi màu:
A. HNO3           B. NaOH           	 C. Ca(OH)2            D. NaCl
2. Bài tập định lượng:
Dạng 1 : Cho lượng 1 chất, tính lượng chất khác trong phản ứng
37. Hòa tan hoàn toàn 4,6g natri vào nước thu được dung dịch A và khí hiđro. Tính thể tích khí hiđro sinh ra (đktc)?
	A. 2,24 lít                        B. 4,48 lít		C. 3,36 lít		D. 1,12 lít
38. Khử 12g sắt (III) oxit bằng khí hiđro ở nhiệt độ cao để phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
a. Thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng 
A. 5,04 lít              B. 7,56 lit              C. 10,08 lít              	 D. 8,2 lít
b. Khối lượng sắt thu được là:
A. 16,8g                B. 8,4g                   C.12,6g              	D. 18,6g
Dạng 2: Cho lượng hai chất tham gia phản ứng 
39.  Cho 13g Zn vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl thu được khí H2 (đktc). 
a. Thể tích khí H2 (đktc) thu được là:
 A. 1,12lít              B. 2,24 lít               C. 3,36 lít              D. 4,48 lít 
b. Chất còn dư sau phản ứng là gì? Bao nhiêu mol:
A. Zn 0,2 mol          		B. HCl 0,1 mol         	C. 2 chất vừa hết     D. HCl 0,3 mol
40. Đốt hỗn hợp gồm 10 m1 khí H2 và 10 ml khí O2. Khí nào còn dư sau phản ứng? Dư bao nhiêu ml?
           A. H2 dư  5ml    	B. O2 dư  2,5ml    	C. 2 khí vừa hết      D. O2 dư 5ml
Dạng 3: Xác định tên nguyên tố, viết công thức hóa học của chất dựa vào PTHH
41. Cho 13 g kim loại hóa trị (II)  tác dụng với axit clohiđric thu được 4,48 lít khí hiđro (ở đktc)
a. Tính khối lượng HCl cần dùng?
A. 14,6 g	 B. 7,3 g		C. 7,1 g		D. 14,2 g	
b. Tìm tên kim loại?
A.Cu		B. Zn			C.Fe 		D. Mg
42. Cho 6,4 gam kim loại M tác dụng hết với oxi, thu được 8 gam MO. Vậy M là kim loại nào sau đây?
A. Cu	B. Fe	C. Zn	D. Al
Dạng 4: Tính theo CTHH
43. Tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi trong một oxit là 7:20. Công thức của oxit là:
A. N2O               B. N2O3                    C. NO2                D. N2O5
44. Trong hợp chất CuSO4 phần trăm khối lượng của Cu, S, O lần lượt là:
A. 30%; 20%; 50%           B. 40%; 20%; 40%       C. 25%; 50%; 25%               D. 30%; 40%; 30%

